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LỜI NÓI ĐẦU

Nghiên cứu và hình thành nên hệ thống cỡ số trang phục đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành Công nghiệp may mặc. Hệ thống cỡ số trang phục được nghiên cứu để đưa ra một bảng cỡ số về trang phục mà trong đó mỗi cỡ số phù hợp với tất cả những người thuộc vào cỡ đó. 

Trên thế giới, năm 1815 của thế kỷ 19 thì bảng hệ thống cỡ số trang phục đầu tiên ra đời, để phục vụ cho nhu cầu sản xuất quần áo may sẵn. Ở Việt Nam thì đến những năm 1962 đến 1965 mới hình thành xong một số tiêu chuẩn cỡ số trong may mặc là: TCVN (tiêu chuẩn việt nam) 195/66 – 196/66. Năm 1994 thì có TCVN 5781-1994. Ngày 18 tháng 8 năm 2009, tập đoàn dệt may Việt Nam đã tiến hành nghiệm thu đề tài khoa học “Xây dựng hệ thống cỡ số quần áo nam nữ và trẻ em trên cơ sở số đo nhân trắc người Việt Nam”.


Trong cuốn giáo trình Hệ Thống Cỡ Số Trang Phục này sẽ giới thiệu các kiến thức cơ bản về hình thái cơ thể người và các bước nghiên cứu để hình thành một hệ thống cỡ số trang phục và giúp cho Sinh viên hiểu rõ được việc hình thành một hệ thống cỡ số trang phục mang ý nghĩa rất quan trọng trong việc phát triển lĩnh vực thời trang may sẵn.
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Bài 1:  KHÁI QUÁT VỀ CƠ THỂ CON NGƯỜI
1. MỤC TIÊU:
1.1.1 Về kiến thức:
Sinh viên có kiến thức cơ bản về cấu tạo cơ thể người, sự phát triển của cơ thể người  qua các thời kỳ và các dáng người điển hình.
1.1.2. Về kỹ năng: 
Sinh viên có khả năng:

· Trình bày được cấu tạo cơ thể người

· Nêu được các thời kì phát triển của cơ thể người

· Phân biệt được các dáng người điển hình

1.1.3. Vê thái độ:
Sinh viên có thái độ nghiêm túc trong việc tiếp thu kiến thức và nhận thức được tầm quan trọng của việc tìm hiểu cơ thể người trong nghiên cứu xây dựng hệ thống cỡ số trang phục.
1.2 HỆ XƯƠNG:
1.2.1. Hệ xương:
Hệ xương bao gồm xương và sụn

· Hệ xương gồm nhiều xương dài ngắn khác nhau, hợp lại tạo thành bộ xương nâng đỡ cơ thể, che chở cho các nội quan khỏi những chấn thương lí học.
· Bộ xương người chia làm ba phần:

· Xương đầu gồm: Xương mặt và khối xương sọ.

· Xương thân gồm: Xương ức, xương sườn và xương sống

· Xương chi gồm: Xương chi trên và xương chi dưới.

· Tất cả gồm 300 chiếc xương ở trẻ em và 206 xương ở người trưởng thành trong đó có 85 xương chẳn và 36 xương lẻ
1.2.2. Các loại xương chính:
Dựa vào hình dạng của xương mà người ta chia ra các loại xương sau:
· Xương dài: Có hình ống chia làm ba phần, phần giữa là thân xương cấu tạo bằng mô xương chắc, hai đầu phình to hơn, cấu tạo bằng mô xương xốp.Ví dụ như xương ống tay, xương đùi xương cẳng chân…

· Xương ngắn: Hình dáng cấu tạo giống xương dài nhưng đa số cấu tạo bằng mô xương xốp. Ví dụ như: xương đốt sống, xương cổ chân, cổ tay, xương đốt ngón tay chân…

· Xương dẹt: Là những xương rộng, mỏng có hai bản xương đặc nằm hai bên, giữa là mô xương xốp. Ví dụ xương bả vai, xương cánh chậu, các xương sọ…
· Xương khó định hình: Là xương có hình dáng phức tạp. Ví dụ như xương hàm trên…

· Xương vừng: Là loại xương có cấu trúc hình bầu dục giống như hạt vừng. Ví dụ như xương bánh chè
1.2.3. Cột sống:
Cột sống gồm 33 - 34 đốt sống khớp với nhau và cong ở 4 chỗ, thành 2 chữ S tiếp nhau giúp cơ thể đứng thẳng

Cột sống bao gồm: 

· 7 đốt sống cổ

· 12 đốt xương lồng ngực
· 5 đốt sống hông
· 9 đến 10 đốt sống cùng
Đốt sống lồi nhất và nằm cuối cùng ở các đốt sống cổ là đốt sống thứ 7
1.2.4. Xương ngực:
· Được tạo bởi khung xương do 12 đốt sống ngực, xương sườn và xương ức quây lại tạo thành khoang chứa các nội tạng.

· Khung xương ngực có ảnh hưởng tới hình dạng cơ thể.
1.2.5. Xương vai:
Xương vai là xương nối giữa xương cánh tay với xương đòn.
1.2.6. Xương chi:
1.2.6.1. Xương tay:
Cấu tạo xương tay khá linh hoạt để có thể hoạt động hằng ngày. Một bàn tay có tới 27 xương nhỏ để có thể cử động dễ dàng, và các ngón tay có thể chạm vào nhau.
1.2.6.2. Xương chân:
Gồm có 31 xương gồm xương chậu, xương đùi, xương bánh chè, xương cẳng chân, xương cổ chân, xương bàn chân và xương ngón chân.
25% số xương của 1 người tập trung trên hai bàn chân

Cấu tạo xương người
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         Hình 1.1
1.3. HỆ CƠ:
· Cơ tạo nên hình khối từng phần của có thể. Hệ cơ giúp cho cơ thể thực hiện các cử động.

· Hệ cơ gồm khoảng 600 cơ, chiếm 40% trọng lượng toàn cơ thể
· Cơ gồm có 3 loại: cơ xương, cơ trơn và cơ tim

· Tùy vị trí trên cơ thể và tùy chức năng mà cơ có hình dạng khác nhau: hình nấm, hình lông chim…

· Bắp cơ gồm nhiều bó cơ, mỗi bó gồm nhiều sợi cơ nằm dọc theo chiều dài bắp  cơ. Hai đầu bắp cơ thuôn lại, dài ra thành gân bám vào các xương qua khớp
1.4. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CƠ THỂ NGƯỜI:
1.4.1. Các kích thước thân thể người:
1.4.1.1. Chiều cao đứng:
Là chiều cao đo từ mặt đất lên tới đỉnh đầu, dựa vào chiều cao có thể nói lên sức lớn của trẻ em và tầm vóc của con người.
Nghiên cứu chiều cao ta có thể có được cỡ vóc của dân cư của một quốc gia.
Theo thống kê tổng hợp các chủng tộc trên thế giới chiều cao trung bình thường từ 135cm đến 190cm và được xếp như sau:

· Loại thấp: dưới 160cm

· Loại trung bình: 160cm đến 170cm

· Loại cao: trên 170cm

· So với thế giới thì chiều cao của người Việt Nam thấp hơn một bậc
1.4.1.2. Trọng lượng:
Trọng lượng của một người nói lên được mức độ và tỉ lệ giữa sự hấp thụ và tiêu hao. Bên cạnh đó nói lên được phần nào về thể lực của con người. 

Trọng lượng của người gồm 2 phần:

· Phần cố định: Phiếm 1/3 tổng trọng lượng gồm: cương, da, các tạng và thần kinh

· Phần thay đổi: Phiếm 2/3 tổng trọng lượng gồm: ¾ là trọng lượng cơ, ¼ là trọn lượng mỡ, nước. Nữ có tỉ lệ mỡ nhiều hơn nam
1.4.1.3. Đặc điểm hình thái cơ thể người qua từng giai đoạn phát triển:
Giai đoạn sơ sinh: Từ lúc mới sinh đến 30 ngày tuổi: Trong giai đoạn này chiều cao tăng khoảng 2cm, trẻ cao từ 48 đến 52cm
Giai đoạn nhũ nhi: Là giai đoạn từ 2 tháng đến 12 tháng tuổi. Trong giai đoạn này trẻ trông bụ bẫm, cân nặng tăng gấp 3 lần lúc mới sinh. Chiều cao tăng mỗi tháng 2cm, trung bình cao khoảng từ 74cm đến 78cm
Giai đoạn răng sữa: Là giai đoạn từ 1 tuổi đến 6 tuổi. Lúc này tốc độ lớn đã chậm hơn giai đoạn trước. Tỷ lệ mỡ thấp nhất trong các lứa tuổi nên trẻ có vẻ gầy ốm. Chiều cao mỗi tháng tăng từ 1cm đến 1,5cm. Đến 6 tuổi trẻ cao từ 105cm đến 115cm. Vòng đầu bằng người lớn (55cm)
Giai đoạn thiếu niên:Là giai đoạn từ 7 tuổi đến 10 tuổi. giai đoạn này cơ bắp đã băt đầu phát triển nhưng vẫn còn thon gầy. Đến lúc 10 tuổi trẻ có thể cao từ 140cm đến 150cm.
Giai đoạn dậy thì: Dậy thì bắt đầu từ 11 đến 13 tuổi đối với nữ và từ 13 đến 15 tuổi đối với nam


Trong những trong giai đoạn chính của dậy thì các lớp mỡ và cơ bắp dưới da phát triển và tạo thành dáng nam, nữ như bụng nhỏ lại, vai nở ra, ngực không tròn nữa mà bè ra, mông nở nang hơn. Chiều cao phát triển nhanh hơn trong những năm dậy thì
Giai đoạn thanh niên: Là giai đoạn khoảng từ 20 tuổi đến 22 tuổi và 23 tuổi đến 25 tuổi đối với nam. Trong giai đoạn này sự phát triển chiều cao chậm rõ rệt, có thể là ngừng hẳn. Bề ngang cơ thể phát triển bình thường. Vóc dáng cơ thể gần như đã định hình cụ thể. Các vòng phát triển hoàn chỉnh
Giai đoạn sau khi trưởng thành: Giai đoạn này sẽ kéo dài đến khi già và chết. Cơ thể sẽ xuất hiện những dấu hiệu đầu tiên của sự lão hóa trong những năm đầu của giai đoạn này, số đo vòng 2 tăng. Cơ thể không còn phát triển về chiều cao mà phát triển bề ngang. Đến giai đoạn tuổi già thì chiều cao có xu hướng giảm do cột sống bị thoái hóa. Cơ nhão
1.4.2. Các  hình thái điển hình của cơ thể người nam:
· Dáng người hình thang : Đây là dáng cơ thể nam hoàn hảo. Thân trên lớn hơn thân dưới do đặc điểm vai và ngực rộng, eo và hông hẹp. Dáng này rất dễ mặc trang phục.
· Dáng người hình chữ nhật: Ngực, eo, hông có cùng bề rộng, hình dạng thân thẳng.

· Dáng người hình quả trứng: Hình dạng này còn có thể gọi là cơ thể hình quả táo, nhìn tổng thể cơ thể có vẻ tròn trịa            
· Dáng người hình tam giác: Phần thân và phần trên cơ thể rộng hơn phần hông, vòng eo không được rõ ràng lắm
         Dáng người hình thang                            Dáng người hình chữ nhật
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  Dáng người hình quả trứng                                 Dáng người hình tam giác

Hình 1.2

1.4.3. Các  hình thái điển hình của cơ thể người nữ:
· Dáng đồng hồ cát: Ngực và vai rộng bằng hông, có vòng eo rõ ràng, khi tăng cân, mỡ thường được tích tụ đều khắp cơ thể, vòng 2 nhỏ hơn vòng 1 và vòng 3 từ 17cm – 25cm
· Dáng hình trái lê: Có vòng eo rõ ràng, vòng 1 và vai theo tỷ lệ nhỏ hơn vòng hông, có thể có đùi và mông to, đầy đặn, bờ vai suông hoặc vai hẹp, có thể có chân ngắn hoặc chân to, nhiều cơ bắp.
· Dáng hình chữ nhật: Ngực và vai ngang bằng hông, có thể bị trông thấp và lùn hơn thực tế, không có vòng eo không rõ ràng hoặc là ko có eo, vòng eo thường nhỏ hơn vòng một 2,5cm đến 17cm.

· Dáng người tam giác ngược: ngực và vai rộng hơn hông, có đôi chân mảnh là đặc điểm rất phổ biến ở dáng này, có thể có vòng 3 thẳng, hình thể rất thể thao, như vận động viên.
· Dáng hình thoi: Trông tròn, hơi rộng ở quanh vòng eo, vòng eo không rõ ràng hoặc không thấy eo, vòng hông và mông bạn rộng và đầy đặn, có dáng người bạn tròn như vậy thường do bị tăng cân hoặc đã sinh con, ngực, eo, và hông có số đo khá gần nhau
Dáng đồng hồ cát                                        Dáng hình trái lê
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        Hình 1.3
Dáng hình chữ nhật                                   Dáng hình tam giác ngược
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   Hình 1.4
Dáng hình thoi
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                                 Hình 1.5
1.4.4.  Phân loại hình thái cơ thể người qua các bộ phận trên cơ thể:
1.4.4.1. Các loại vai:
· Vai lý tưởng vai xuôi thoai thỏa nhẹ từ cổ

· Vai xuôi vai xuôi nhiều xuống từ cổ

· Vai ngang vai nằm ngang với chân cổ

· Vai cơ bắp phần cơ bắp vai nổi quanh cổ
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Vai xương phần xương vai và xương đòn gánh lồi
Vai lý tưởng             Vai ngang             Vai xuôi            Vai xương             Vai cơ bắp
Hình 1.6
1.4.4.2. Các loại tay:
· Tay lý tưởng: Phần thịt phẳng từ bụng tay đến khuỷu, và thon dần đến cổ tay
· Tay gầy: Phần thịt quanh xương hơi ít so với tay trung bình

· Tay mập: Tay mập ra ở bụng tay hoặc từ đầu vai đến cổ tay
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        Tay lý tưởng                      Tay gầy                        Tay mập
Hình 1.7
1.4.4.3. Các loại lưng:
· Lưng lý tưởng: Lưng cong nhẹ ra ngoài

· Lưng phẳng: Lưng thẳng không cong

· Lưng tròn:Lưng cong hẳn ra ngoài
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Lưng gù: Lưng gù nhô ra
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      Lưng lý tưởng                 Lưng phẳng                    Lưng tròn                   Lưng gù
          Hình 1.8
1.4.4.4. Các loại hông:
· Lý tưởng: Hơi lượn ra ngoài từ eo và vòng quanh hông

· Dạng tim: Lượn thẳng ra ngoài từ eo và thon đến hông

· Dạng vuông: Lượn hẳn ra ngoài từ eo và thẳng tới hông

· Dạng hình thoi: Lượn xéo xuống từ eo đến hông
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      Hông lý tưởng           Dạng hình thoi               Dạng tim                  Dạng vuông
Hình 1.8
1.4.4.5. Các loại chân:
· Chân vòng kiềng: Chân cong ra ngoài
· Chân khép gối: Chân cong vào, phần gối đi chạm vào nhau

· Chân lý tưởng: Chân thẳng, bình thường
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  Chân lý tưởng            Chân khép gối                Chân vòng kiềng
Hình 1.9

1.4.5. Liên hệ giữa vai và hông:
· Lý tưởng: Vai và hông thẳng, ngay ngắn, chênh lệch giữa eo và hông là 25 đến 28cm

· Đồng hồ cát: Vai và hông thẳng, ngay ngắn, chênh lệch giữa eo và hông từ 33cm trở lên

· Đường thẳng: Vai và hông thẳng ngay ngắn; chênh lệch giữa eo và hông nhỏ hơn 20cm

· Vai rộng: Rộng vai lớn hơn rộng hông

· Vai hẹp: Vai nhỏ hơn rộng hông
1.4.6. Liên hệ giữa ngực và lưng:
· Lý tưởng: Giang ngưc nhìn hơi lớn hơn lưng

· Ngực lép: Lưng gù

· Ngực lõm: Phần lõm bên trên ngực

· Ngực nhô ra: Phần xương trên ngực bị nhô ra

· Loại khác: Ngực lớn và lưng lớn, hoặc ngực nhỏ lưng nhỏ

[image: image246.jpg]


[image: image247.jpg]


[image: image248.jpg]


[image: image249.jpg]


[image: image250.jpg]



HìnHình 1.10
	Lý tưởng
	Ngực lớn    Lưng phẳng
	Ngực lõm
	Lưng gù, Ngực nhỏ,
	Ngực nhô


1.4.7. Các kiểu dáng đứng:
Trong may mặc dáng đứng cũng ảnh hưởng rất nhiều đến việc thiết kế và cắt may
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   Lý tưởng              Thẳng đứng                     Ngã về trước
                                 Hình 1.11
1.4.8. Đặc điểm hình thái cơ thể người việt nam so với thế giới:
· So với thế giới thì tầm vóc của người Việt Nam nhỏ bé hơn.

· Chiều cao người trưởng thành của việt nam chỉ đạt ở nam là 164,4 cm và ở nữ là 153,4 cm.

· So với cách đây 35 năm thì đã có cải thiện nhưng vẫn còn chậm. Tính ra cứ 10 năm thì tăng 1cm. Người thành thị cao hơn người ở nông thôn và người có mức sống khá cũng cao hơn.
· Ở nhóm trẻ dưới 1 tuổi, so với 10 năm trước chiều cao tăng thêm 1,4cm ở bé trai và 1,8cm ở bé gái. Ở tuổi lên 3 thì chiều cao trung bình cũng tăng thêm 2cm.

· So với thế giới thì chiều cao người Việt Nam thấp hơn 1 bậc. Người cao ở nước ta chỉ tương ứng với người trung bình của thế giới, và người trung bình thì tương ứng với người thấp của thế giới.
· Với vóc dáng nhỏ bé so với các nước trên thế giới nên trọng lượng của người Việt Nam cũng thấp hơn. 
· Để đánh giá mức độ gầy hay mập của một người ta hay cùng công thức tính chỉ số khối cơ thể. BMI
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   Với: W: khối lượng cơ thể

                 H: chiều cao cơ thể (m)
Kiểm tra theo chỉ số BMI
Nam:

· BMI < 20: người dưới cân

· 20 <= BMI < 25: người bình thường

· 25 <= BMI < 30: người quá cân

· BMI > 30: người béo phì

Nữ:

· BMI < 18: người dưới cân

· 18 <= BMI < 23: người bình thường

· 23 <= BMI < 30: người quá cân

· BMI > 30: người béo phì
Bài 2:  PHƯƠNG PHÁP ĐO CƠ THỂ NGƯỜI

2.1. MỤC TIÊU:
2.1.1. Về kiến thức:
· Hiểu nguyên tắc chọn mẫu khi đo 

· Biết được các dụng cụ đo

· Hiểu được nguyên tắc và điều kiện đo 

· Biết được phương pháp đo

2.1.2. Về kỹ năng:
· Có khả năng chọn mẫu phù hợp để đo đạt trong bài tập mẫu tại lớp

· Có khả năng sử dụng đúng dụng cụ đo khi tiến hành đo

· Thực hiện đúng quy định và chấp hành đúng điều kiện khi đo
· Đo đúng phương pháp

2.1.3. Về thái độ:
Sinh viên có thái độ nghiêm túc khi thực hiện đo mẫu, hiểu được tầm quan trọng của việc chấp hành đúng mọi yêu cầu cũng như nguyên tắc khi làm việc để thu được kết quả chuẩn xác nhất

2.2. CHỌN MẪU:
Tùy vào yêu cầu và mục đích của nghiên cứu mà chọn mẫu cho phù hợp.
Khi nghiên cứu số lượng mẫu đo nhiều và được tiến hành hàng loạt nên để đảm bảo độ chính xác thì cần đảm bảo các  điều kiện sau:

· Các số đo có thể tin cậy được và có thể so sánh với nhau: Các mốc đo phải chính xác, các kích thước đo phải cùng dụng cụ

· Đối tượng phải thuần nhất.
· Số đối tượng phải có đến mức tối thiểu: Thông thường trên 30 đối tượng cá thể có thể đảm bảo được tính thống kê.

· Cùng chủng

· Cùng điều kiện xã hội, hoàn cảnh địa lý, nghề nghiệp…

· Cùng giới tính

· Cùng tuổi (mang tính tương đối, tùy vào giai đoạn phát triển mà có cách chia đối tượng khác nhau)

· Mẫu để đo là cơ thể bình thường. Đây là cơ thể điển hình chiếm tỉ lệ tương đối lớn. Nhìn chính diện phía sau hai vai xuôi xuống, lưng hình thang, hai nữa cơ thể đối xứng qua chính giữa, chi dưới có 5 điểm chạm: 2 gót chân, 2 mắt cá trong, bắp chân, đầu gối và trên đùi. Nhìn nghiêng có 2 đường cong: cong phía trước tính từ điểm trên ức cho đến đường ngang gối 2 đầu ngực, đường cong phía sau là đường sống lưng

· Khi chọn mẫu phải đảm bảo hai nguyên tắc sau:

· Chọn mẫu phải đảm bảo hoàn toàn ngẫu nhiên, có tính khách quan, những mẫu đo phải hoàn toàn vô tư, không theo ý muốn chủ quan của người nghiên cứu

· Phải đảm bảo phần tử trong mẫu đồng đều nhau, xác xuất được chọn như nhau
2.3 . DỤNG CỤ ĐO:
2.3.1. Đo các kích thước chiều cao: 
Thước đo chiều cao kiểu Martin, được chia nhỏ đến mm hoặc thước đo nhân học cũng được sử dụng để đo chiều cao.

2.3.2. Đo các kích thước ngang, đo bề dày:
 
Thước kẹp hay compa trượt để đo bề dày

2.3.3. Đo các kích thước vòng:
Thước dây vải để đo các kích thước vòng

2.3.4. Băng dây phụ trợ:
 
Dây phụ trợ làm bằng dây vải mỏng, không co giãn để đánh dấu một số ranh giới trên cơ thể để đo các kích thước.
2.4. YÊU CẦU KHI ĐO:
2.4.1. Trang phục khi đo:
Nam chỉ mặc đồ lót, nữ mặc bộ đồ mỏng hoặc thay bằng đồ thể thao
2.4.2. Tư thế đo:
· Tư thế đứng: 

· Tư thế đứng chuẩn đứng ở tư thế nghiêm, 3 điểm nhô ra nhất ở phía sau của lưng, mông gót chạm vào dụng cụ đo

· Đứng tự nhiên: đầu thẳng, mắt hướng về phía trước, cơ để thẳng, tay buông thỏng, chân đứng tự nhiên, vừa phải thoải mái
· Tư thế ngồi: 
· Tư thế ngồi chuẩn: Ngồi thẳng trên ghế hai điểm nhô ra nhất của lưng và mông chạm vào dụng cụ đo, đầu để thẳng trong tư thế đứng chuẩn, thân và đùi, đùi và cẳng chân, cẳng chân và bàn chân tạo thành những góc vuông, hai đàu gối và hai mắt cá trong đặt sát vào nhau, bàn chân đặt sát lên mặt đất.

· Tư thế ngồi tự nhiên: Ngồi thoải mái đầu thẳng, mắt nhìn trước, thân buông lỏng tự do, chân mở tự nhiên bàn chân đặt sát trên mặt đất. 
2.4.3. Đối tượng được đo:

Được giải thích rõ mục đích ý nghĩa của công việc và sẵn sàng hợp tác một cách nghiêm túc
2.4.4. Cán bộ đo:
· Cán bộ đo phải là người được tập huấn kỹ về mục tiêu, nội dung và kỹ thuật đo

· Khi đo cán bộ đo trực tiếp phải đo và đọc thật chính xác số đo đã đo được

· Với cán bộ ghi phiếu, để tránh ghi nhầm số đo thì trước khi ghi nên đọc lại số đo một lần nữa trước khi ghi
2.4.5. Nguyên tắc đo:
Khi đo các kích thước thẳng thì người được đo phải đứng thẳng trong tư thế tự nhiên sao cho 3 điểm lưng, mông, gót chân nằm trên đường thẳng vuông góc với mặt đất

Khi đo các kích thước vòng phải đặt thước dây trùng mốc đo

Khi đo các kích thước xéo thì cần xác định rõ vị trí đo

Dụng cụ đo đặt vừa đúng, không kéo căng hoặc để chùng
2.5. PHƯƠNG PHÁP ĐO:
2.5.1. Phương pháp đo cơ thể nam:
1. Chiều cao cơ thể: Đo từ đỉnh đầu đến gót chân

2. Chiều cao cơ thể (dùng để tính dài áo): Đo từ đốt sống cổ thứ 7 đến gót chân.

3. Dài áo: Đo từ đốt sống cổ thứ 7 đến sát mặt ghế ngồi

4. Hạ eo trước: Đo từ chân cổ cạnh vai đến dây phụ trợ buộc ngang eo

5. Hạ eo sau: Đo từ đốt sống cổ tới eo

6. Dài quần: Đo từ eo đến gót chân

7. Hạ gối: Đo từ eo đến đầu gối

8. Vòng đầu: Đo từ trước trán ra sau ót

9. Vòng cổ: Đo quanh chân cổ

10. Vòng ngực: Đo quòng quanh ngực chổ nở nhất

11. Vòng bụng: Đo vòng quanh bụng, ngay rốn

12. Vòng mông: Đo vòng quanh mông chổ nở nhất

13. Dài tay dài: Đo từ đầu vai đến mắt cá tay

14. Dài tay ngắn: Đo từ đầu vai đến bắp tay trong

15. Hạ vai: Đo từ đốt sống cổ thứ 7 đến thước đây đo ngang vai

16. Vòng bắp tay: Đo vòng quanh chổ to nhất của bắp tay khi để tay bình thường

17. Vòng cổ tay: Đo vòng quanh cổ tay chổ nhỏ nhất (trên mắt cá tay)

18. Chiều rộng ngực ngang nách: Đo từ khe nách trái sang khe nách phải phía trước ngực

19. Hạ nách trước: Đo từ chân cổ cạnh vai đến dây phụ trợ buộc ngang nách

20. Hạ nách sau: Đo từ đốt sống cổ thứ 7 đến dây phụ trợ buộc ngang nách sau

21. Ngang vai: Đo từ đầu vai trái sang đầu vai phải

22. Chiều rộng lưng ngang nách: Đo từ khe nách bên trái sang khe nách bên phải phía sau lưng

23. Chiều dài vai con: Đo từ đầu chân cổ đến cạnh vai

24. Vòng nghiêng đùi: Đo vòng quanh đùi sát phía trên

25. Vòng gối: Đo vòng quanh đầu xương bánh chè

26. Chiều dài bàn chân: Đo từ ngón chân dài nhất đến điểm sau cùng của gót chân
1. 2.5.2. Phương pháp đo cơ thể nữ:
2. Chiều cao cơ thể: Đo từ đỉnh đầu đến gót chân

3.  Chiều cao cơ thể (dùng để tính dài áo): đo từ đốt sống cổ thứ 7 đến gót chân.

4.  Dài áo: Đo từ đốt sống cổ thứ 7 đến sát mặt ghế ngồi

5.  Hạ eo trước: Đo từ chân cổ cạnh vai đến dây phụ trợ buộc ngang eo

6.  Hạ eo sau: Đo từ đốt sống cổ thứ 7 tới eo

7.  Giang ngực: Đo khoảng cách giữa hai đầu ngực

8.  Chéo ngực: Đo từ chổ lõm cổ đến đầu ngực

9.  Dài quần: Đo từ eo đến gót chân

10.  Hạ gối: Đo từ eo đến đầu gối

11.  Vòng đầu: Đo từ trước trán ra sau ót

12.  Vòng cổ: Đo quanh chân cổ

13.  Vòng ngực: Đo vòng quanh ngực chổ nở nhất

14.  Vòng chân ngực: Đo quanh chân ngực sát nếp lằn dưới vú

15.  Vòng bụng: Đo vòng quanh bụng chổ nhỏ nhất

16.  Vòng mông: đo vòng quanh mông chổ nở nhất

17.  Dài tay dài: Đo từ đầu vai đến mắt cá tay

18.  Dài tay ngắn: Đo từ đầu vai đến bắp tay trong

19.  Hạ vai: Đo từ đốt sống cổ thứ 7 đến thước đây đo ngang vai

20.  Vòng bắp tay: Đo vòng quanh chỗ to nhất của bắp tay khi để tay bình thường

21.  Vòng cổ tay: Đo vòng quanh cổ tay chỗ nhỏ nhất (trên mắt cá tay)

22.  Vòng nách: Đo quanh vòng nách (khi đo chống tay lên hông)

23.  Chiều rộng ngực ngang nách: Đo từ khe nách trái sang khe nách phải phía trước ngực

24.  Hạ nách trước: Đo từ chân cổ cạnh vai đến dây phụ trợ buộc ngang nách

25.  Hạ nách sau: Đo từ đốt sống cổ thứ 7 đến dây phụ trợ buộc ngang nách sau

26.  Ngang vai: Đo từ đầu vai trái sang đầu vai phải

27.  Chiều rộng lưng ngang nách: Đo từ khe nách bên trái sang khe nách bên phải phía sau lưng

28. Chiều dài vai con: Đo từ đầu chân cổ đến cạnh vai

29. Vòng nghiêng đùi: Đo vòng quanh đùi sát phía trên

30. Vòng gối: Đo vòng quanh đầu xương bánh chè

31. Chiều dài bàn chân: Đo từ ngón chân dài nhất đến điểm sau cùng của gót chân
Bài tập: Quan sát hình vẽ và điền vào số thứ tự thích hợp với từng vị trí đo
[image: image255.png](X,— X)*




                                                                      Hình 2.1
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       Hình 2.2
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                                                                 Hình 2.3
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                      Hình 2.4
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Hình 2.5
Bài 3:  XÂY DỰNG HỆ THỐNG CỠ SỐ

3.1. MỤC TIÊU:
3.1.1. Về kiến thức:
Sinh viên có kiến thức về các bước tiến hành để xây dựng một hệ thống cỡ số thông qua nghiên cứu phân phối thực nghiệm và các thuộc tính của phân phối

3.1.2. Về kỹ năng:
Sinh viên có khả năng tiến hành một phân phối thực nghiệm, tính toán được các thuộc tính của phân phối đó
3.1.3. Về thái độ:
Có thái độ tập trung, nghiêm túc trong khi tiến hành làm việc và nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng hệ thống cỡ số qua tiến hành nghiên cứu phân phối thực nghiệm

3.2. TẬP HỢP VÀ SẮP XẾP CÁC SỐ ĐO:
Để xây dựng được một cỡ số thì những người nghiên cứu phải tiến hành đo đạc, sau đó là xử lí các số đo, đưa ra các đặc trưng của các số đo như số trung bình cộng, các đặc tính của hệ thống số đo… 

3.2.1. Phân phối thực nghiệm:
Là tập hợp các trị số đo được theo thứ tự từ nhỏ tới lớn. Công việc này được gọi là lập bảng phân phối thực nghiệm theo thứ tự. Bảng số được sắp xếp theo thứ tự đó được gọi là 1 phân phối thực nghiệm.
3.2.2. Các số đặc trưng xác định vị trí:
Trong một phân phối thực nghiệm, trị số nhỏ nhất được gọi là số cực tiểu, trị số lớn nhất là số cực đại của dãy số. Hai số đặc trưng này được gọi là hai cực của một phân phối thực nghiệm

3.2.3. Khoảng biến thiên:
Là khoảng các số nằm giữa hai số cực tiểu và cực đại
3.2.4. Tần số (f):
Trong một phân phối thực nghiệm, một trị số có thể được lặp lại nhiều lần, số lần gặp lại đó được gọi là tần số
3.2.5. Lớp:
Trong phân phối thực nghiệm có thể xếp các trị số gần nhau lại thành một nhóm, mỗi nhóm có khoảng cách đều nhau. Mỗi nhóm trị số như vậy gọi là một lớp

3.2.5.1. Khoảng của lớp (i):
Là biên độ của lớp cũng là khoảng cách từ trị số nhỏ nhất đến trị số lớn nhất của một lớp. Khoảng của một lớp được chọn từ một đến nhiều trị số, nếu ta chọn số lẻ thì dể dàng chọn trị số giữa. Trong phạm vi bài học ta chọn khoảng là 3 để tiện lợi hơn trong tính toán:
i =3

3.2.5.2. Tần số của lớp (fc):
Là số lần lặp lại của tất cả các trị số nằm trong lớp đó

3.2.5.3. Trị số giữa của lớp (Xc):
Là ½ tổng số của số cực tiểu và số cực đại trong lớp đó
Ví dụ: cho một tập hợp gồm các số đo chiều cao
90     93       96       101    107    112    118   91     93       95       95      100    111    102

113   118     99       95      108    112    109   115   105     105     118    114    97      109

107   112     120     102    116   117      98    99     101     104     110    111   113      121        
Bảng phân phối thực nghiệm theo thứ tự trị số
	SST
	Trị Số (X)
	SST
	Trị  Số  (X)
	SST
	Trị  Số  (X)
	SST
	Trị  Số  (X)

	1
	90
	13
	100
	25
	109
	37
	117

	2
	91
	14
	101
	26
	110
	38
	118

	3
	93
	15
	101
	27
	111
	39
	118

	4
	93
	16
	102
	28
	111
	40
	118

	5
	95
	17
	102
	29
	112
	41
	120

	6
	95
	18
	104
	30
	112
	42
	121

	7
	95
	19
	105
	31
	112
	
	

	8
	96
	20
	105
	32
	113
	
	

	9
	97
	21
	107
	33
	113
	
	

	10
	98
	22
	107
	34
	114
	
	

	11
	99
	23
	108
	35
	115
	
	

	12
	99
	24
	109
	36
	116
	
	


Các số đặc trưng xác định vị trí

Min: 90

Max: 121
Bảng phân phối thực nghiệm theo tần số của trị số
	Trị Số
	Tần suất (fx)
	Trị Số
	Tần suất (fx)
	Trị số
	Tần suất (fx)

	90
	1
	104
	1
	116
	1

	91
	1
	105
	2
	117
	1

	93
	2
	107
	2
	118
	3

	95
	3
	107
	1
	120
	1

	96
	1
	109
	2
	121
	1

	97
	1
	110
	1
	
	

	98
	1
	111
	2
	
	

	99
	2
	112
	3
	
	

	100
	1
	113
	2
	
	

	101
	2
	114
	1
	
	

	102
	2
	115
	1
	
	


Bảng phân phối thực nghiệm theo lớp

	Số lớp
	Lớp
	Trị số giữa
(Xc)
	Tần số lớp (fc)
	Số lớp
	Lớp
	Trị số giữa
(Xc)
	Tần số lớp (fc)

	1
	90 – 92
	91
	2
	8
	111 – 113
	112
	7

	2
	93 - 95
	94
	5
	9
	114 – 116
	115
	3

	3
	96 - 98
	97
	3
	10
	117 – 119
	118
	4

	4
	99 - 101
	100
	5
	11
	120 - 122
	121
	2

	5
	102 - 104
	103
	3
	
	
	
	

	6
	105 – 107
	106
	4
	
	
	
	

	7
	108 - 110
	109
	4
	
	
	
	


3.3. CÁC ĐẶC TÍNH CỦA PHÂN PHỐI:
3.3.1. Đặc tính trung tâm:
3.3.1.1. Số trung bình cộng [image: image3.png]


:
· Số trung bình cộng là một đặc trưng thường được tính nhất để biểu hiện khuynh hướng trung tâm của sự phân phối. Trong thống kê số trung bình là đại lượng phổ biến nhất. 

· Có 3 cách tính số trung bình cộng

Cách 1:    
Cách 1: [image: image5.png]


 = [image: image7.png]LAXi+ fpXo+
n

InXn



 =  [image: image9.png]


      
Trong đó: 

[image: image10.png]


 : Số trung bình cộng

n : Tổng số các trị số được đo trong phân phối

[image: image11.png]


 : Trị số của từng số đo

[image: image13.png]


 : Tần xuất của các trị số đo
Cách 2: Số trung bình cộng X bằng tổng các tỷ số giữa nhân với tần số của lớp chia cho tổng số các trị số đo

 
 [image: image15.png]


 = [image: image17.png]2 feXc



   
Trong đó: 

[image: image19.png]


    : Tần số của từng lớp

[image: image21.png]


   : Trị số giữa của từng lớp
Cách 3: Phương pháp dùng đại lượng trùng bình chỉ định tùy ý
  
[image: image23.png]


 = M  +  i.[image: image25.png]


  
Trong đó:

M: là đại lượng trung bình chỉ định tùy ý. M được chọn là trị số giữa của lớp có tần số cao nhất.

[image: image26.png]


: Là độ chênh lệch của giá trị giữa mối lớp so với đại lượng trung bình chỉ định tùy ý m chia cho i.      [image: image28.png]


 =  [image: image30.png]



i: Là khoảng cách của mỗi lớp

[image: image32.png]


: Là tần của mỗi lớp
Ví dụ: Tính X theo 3 cách
Bảng phân phối thực nghiệm có tần suất của trị số 

	Trị Số
	Tần suất (fx)
	fx.X
	Trị Số
	Tần suất (fx)
	fx.X
	Trị số
	Tần suất (fx)
	fx.X

	90
	1
	90
	104
	1
	104
	116
	1
	116

	91
	1
	91
	105
	2
	210
	117
	1
	117

	93
	2
	186
	107
	2
	214
	118
	3
	35

	95
	3
	285
	107
	1
	108
	120
	1
	120

	96
	1
	96
	109
	2
	218
	121
	1
	121

	97
	1
	97
	110
	1
	110
	
	
	

	98
	1
	98
	111
	2
	222
	
	
	

	99
	2
	198
	112
	3
	336
	
	
	

	100
	1
	100
	113
	2
	226
	
	
	

	101
	2
	202
	114
	1
	114
	
	
	

	102
	2
	204
	115
	1
	115
	
	
	


Cách 1:    [image: image34.png]


 [image: image37.png]


=       
Với  [image: image39.png]Y f.



 . X  = 4452  =>  [image: image41.png]


= [image: image43.png]4452
42



 = 106

Bảng phân phối thực nghiệm theo lớp 

	Số lớp
	Lớp
	Trị số giữa
(Xc)
	Tần số lớp (fc)
	Xc.fc
	Số lớp
	Lớp
	Trị số giữa
(Xc)
	Tần số lớp (fc)
	Xc.fc

	1
	90 – 92
	91
	2
	182
	8
	111 – 113
	112
	7
	784

	2
	93 - 95
	94
	5
	470
	9
	114 – 116
	115
	3
	545

	3
	96 - 98
	97
	3
	291
	10
	117 – 119
	118
	4
	472

	4
	99 - 101
	100
	5
	500
	11
	120 - 122
	121
	2
	242

	5
	102 - 104
	103
	3
	309
	
	
	
	
	

	6
	105 – 107
	106
	4
	424
	
	
	
	
	

	7
	108 - 110
	109
	4
	436
	
	
	
	
	


Cách 2: [image: image45.png]


 = [image: image47.png]2 feXe



   với [image: image49.png]Y £ X,



  =  4455   =>   [image: image51.png]


 = [image: image53.png]4455
42



  = 106,07  ≈ 106

Cách 3: [image: image55.png]


 = M  +  i.[image: image57.png]


  với:   M = 112,     i = 3,  [image: image59.png]


 =  [image: image61.png]



	[image: image62.png]



	[image: image63.png]



	[image: image64.png]



	[image: image65.png]f. X




	[image: image66.png]



	[image: image67.png]



	[image: image68.png]



	[image: image69.png]f. X





	91
	2
	-7
	-14
	112
	7
	0
	0

	94
	5
	-6
	-30
	115
	3
	1
	3

	97
	3
	-5
	-15
	118
	4
	2
	8

	100
	5
	-4
	-20
	121
	2
	3
	6

	103
	3
	-3
	-9
	
	
	
	

	106
	4
	-2
	-8
	
	
	
	

	109
	4
	-1
	-4
	
	
	
	


[image: image71.png]Y X



 =  -83  

[image: image73.png]


 = 112 + 3. [image: image75.png]


  = 106,07 ≈ 106
Cách làm tròn [image: image77.png]



Cho [image: image79.png]


 = a:      (a,15 – a,35) = a
 (a,36 – a,65) = a,5
 (a,66 – ( a + 1),35) = (a + 1)
 (( a + 1),36 – ( a + 1),65) = (a + 1),5
3.3.1.2. Trị Số giữa [image: image81.png]


 :   
Số giữa cũng là một đặc trưng biểu hiện đặc tính trung tâm giống số trung bình cộng

· Nếu n là lẻ thì số giữa rơi vào giữa của dãy số     [image: image83.png]


 = [image: image85.png]Xnt X,y




· Nếu n là chẳn thì số giữa sẽ rơi vào vị trí ở giữa 2 số  [image: image87.png]


 và ([image: image89.png]


 + 1)

Ví dụ: Tìm trị số giữa của dãy số trên

Với n = 42 là số chẵn thì số giữa sẽ rơi vào giữa 2 số có vị trí thứ 21 và 22
[image: image91.png]


 = 107
Ta thấy số giữa và số trung bình cộng gần bằng nhau

3.3.2. Đặc tính tản mạn:

Trong một phân phối thực nghiệm đặc tính tản mạn được tính để đánh giá mức độ phân tán của dãy số. Hai phân phối thực nghiệm có cùng số trị số đo, có số trung bình cộng gần bằng nhau nhưng nội dung phân phối có thể khác nhau.
Ví dụ: cho 2 nhóm số đo vòng cổ, gồm 10 số đo

Nhóm 1: 31, 32, 33, 34, 34, 35, 35, 35, 37, 38

Nhóm 2: 30, 30, 31, 34, 34, 36, 37, 37, 38, 39

Ta có : 
[image: image94.png]31+32+33+34+34+35+35+35+37+38 _ 344
10 ~ 10

Xy



 

= 34,4  ≈ 34,5
 [image: image96.png]30+30+31+34+34+36+37+37+38+39 346
10 ~ 10

X2




  = 34,6  ≈ 34,5
Nhóm 2 có số đo cách xa số trung bình cộng nhiều hơn vậy nhóm 2 có độ tản mạn cao hơn nhóm 1.
3.3.2.1. Hàng số M:
Là số đo khoảng cách giữa trị lớn nhất và trị số nhỏ nhất trong một phân phối thực nghiệm. (hiệu số giữa 2 trị số cực đại và cực tiểu)
[image: image97.png]


 = 83 – 81 = 7

[image: image98.png]


 = 39 – 30 = 9

Vậy nhóm 2 phân tán nhiều hơn
3.3.2.2. Độ lệch chuẩn (S):
· Tính độ lệch chuẩn để xét tính chất tượng trưng của số trung bình cộng
· Nếu hai hay nhiều phân phối thực nghiệm gần giống nhau có trung bình cộng như  nhau thì S của phân phối nào nhỏ hơn thì phân phối đó có tính tượng trưng cao hơn.
Phân phối thực nghiệm có n <30:    
S =[image: image100.png]



Phân phối thực nghiệm có n >30 thì ta tính S theo 2 cách

 Cách 1: tính trực tiếp    S =[image: image102.png]



                            Cách 2: dùng đại lượng trung bình chỉ dịnh tùy ý: 

 S = i[image: image104.png]



Chú ý: ta có thể sử dụng  [image: image106.png]


 thay cho [image: image108.png]



· Khi phân tích số trung bình cộng và độ lệch chuẩn ta có thể nhận định được ý nghĩa của một phân phối thực nghiệm, và từ đó ta có thể phân mẫu ra làm nhiều loại:

· Loại rất lớn nằm trong khoảng [image: image110.png]


 + 2S và [image: image112.png]


 + 3S

· Loại lớn nằm trong khoảng [image: image114.png]


 + 1S và [image: image116.png]


 + 2S

· Loại trung bình nằm trong khoảng [image: image118.png]


 ± S

· Loại nhỏ nằm trong khoảng [image: image120.png]


 - 1S và [image: image122.png]


 - 2S

· Loại rất nhỏ nằm trong khoảng [image: image124.png]


 - 2S và [image: image126.png]


 - 3S

Ví dụ: Với n < 30 (số đo của nhóm 2 trong ví dụ trên)
	Lớp
	[image: image128.png]



	[image: image130.png]



	[image: image132.png]


 - [image: image134.png]



	[image: image135.png](X,— X)*





	[image: image261.jpg]


[image: image262.jpg]




	30 – 32
	31
	3
	- 3,5
	12,25
	36,75

	33 – 35
	34
	2
	- 0,5
	0,25
	0,5

	36 - 38
	37
	4
	2,5
	6,25
	25

	39 - 41
	40
	1
	5,5
	30.25
	30,25


[image: image137.png]


 = 92,5
S =[image: image139.png]


 = 3,2

Với n >30 
Tính bằng phương pháp trực tiếp

S = [image: image141.png]


     

	[image: image142.png]



	[image: image143.png]



	([image: image145.png]


)
	[image: image146.png]X, — X)*




	[image: image147.png]f.(X.— X)*






	91
	2
	-15
	225
	450

	94
	5
	-12
	144
	720

	97
	3
	-9
	81
	243

	100
	5
	-6
	36
	180

	103
	3
	-3
	9
	27

	106
	4
	0
	0
	0

	109
	4
	3
	9
	36

	112
	7
	6
	36
	252

	115
	3
	9
	81
	243

	118
	4
	12
	144
	576

	121
	2
	15
	225
	450


[image: image149.png]Y. (X.— X)?



 = 3177
S = [image: image151.png]3177




     = [image: image153.png]


 = 8,7 ( 9
Cách 2: dùng đại lượng trung bình chỉ dịnh tùy ý: 

S = i[image: image155.png]



	[image: image156.png]



	[image: image157.png]



	[image: image158.png]



	[image: image159.png]f. X




	[image: image160.png]x'?




	[image: image161.png]£.x"°





	91
	2
	-7
	-14
	49
	98

	94
	5
	-6
	-30
	36
	180

	97
	3
	-5
	-15
	25
	75

	100
	5
	-4
	-20
	16
	80

	103
	3
	-3
	-9
	9
	27

	106
	4
	-2
	-8
	4
	16

	109
	4
	-1
	-4
	1
	4

	112
	7
	7
	0
	0
	0

	115
	3
	3
	1
	9
	27

	118
	4
	4
	2
	16
	64

	121
	2
	2
	3
	4
	8


[image: image163.png]Y X



 =  -83  
[image: image165.png]>f.x'°



 = 579

S = 3[image: image167.png]


 = 3[image: image169.png]


 = [image: image171.png]


 = 9,36 ( 9
3.3.2.3 Sai số chuẩn của số trung bình cộng:
Dựa vào sai số chuẩn ta đánh giá được số trung bình cộng cảu 1 thực nghiệm tin cậy tới mức độ nào 

Sai số chuẩn càng nhỏ thì số trung bình cộng càng chính xác
m[image: image173.png]


   = [image: image175.png]



Sai số chuẩn càng nhỏ thì số trung bình cộng càng chính xác.
ví dụ: 
m[image: image177.png]


   = [image: image179.png]


= [image: image181.png]8,49




 = 1,31

3.3.2.4. Khoảng tin cậy:
Một khoảng các giá trị bị chặn giữa hai giới hạn tin cậy suy từ dữ liệu mẫu mà giá trị thật của một tham số của một quần thể được cho là nằm trong đó với một xác suất cụ thể nào đó.

     
Giới hạn của khoảng tin cậy =  t. [image: image183.png]
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Vậy khoảng tin cậy của số trung bình cộng là
Bảng t: 

	Độ tin cậy
	t

	0,99
	1,96

	0,99
	2,576

	0,999
	3,291


Với độ tin cậy 95% tương ứng t = 1,96
3.3.2.5. So sánh số trung bình cộng bằng phương pháp Student:
Để có thể so sánh được số trung bình cộng của hai tập hợp mẫu có cùng vị trí đo, cùng đơn vị đo nhưng trên hai tập mẫu khác nhau có ý nghĩa thống kê hay không hay do chọn mẫu thì ta so sánh bằng  phương pháp Student

                                                           t = [image: image186.png]



Nếu t > 1,96 thì hai số trung bình của hai tập hợp mẫu có ý nghĩa thống kê

Nếu t < 1,96 thì không có ý nghĩa thống kê mà do chọn mẫu

3.3.3. Tính tương quan:
Trong đo đạt thống kê nhân trắc, có nhiều trường hợp kích thước này thay đổi kéo Theo kích thước kia thay đổi ta nói hai kích thước đó có tính tương quan với nhau

Hệ số tương quan    r = [image: image188.png]
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: từng trị số của X

[image: image190.png]


: Từng trị số của Y

[image: image191.png]


: Số trung bình cộng của X

[image: image193.png]


: Số trung bình cộng của Y
 Tính theo độ lệch tiêu chuẩn    r = [image: image195.png]



r thay đổi trong khoảng ± 1
Nếu r = 0 thì sự tương quan giữa X và Y là không có

Nếu r = ± 1 thì sự tương quan giữa X và Y la vô cùng chặt chẽ

Nếu r dương thì sự tương quan là cùng chiều

Nếu r âm thì sự tương quan là ngươc chiều

Theo số r từ 0 đến ± 1 thì xếp loại các tính chất tương quan như sau

	Mức độ tương quan
	Trị tuyệt đối của r

	Tương quan ít
	Dưới 0,3

	Tương quan trung bình
	Từ 0,3 – 0,6

	Tương quan chặt chẽ
	Trên 0,6


Sai số của hệ số tương quan
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mr =
Để đánh giá độ tin cậy của hệ số tương quan thì tính giá trị tuyệt đối của r
nếu >3 thì coi như là đáng tin cậy
3.4. XÂY DỰNG HỆ THỐNG CỠ SỐ:
3.4.1. Nguyên tắc xây dụng kí hiệu cỡ số:
Để xây dựng được một hệ thống cỡ số hoàn chỉnh cần tiến hành những công việc sau:

· Tiến hành đo cơ thể người trên tất cả mọi miền, mọi thành phần dân cư.
· Thống kê tất cả số đo theo giới tính, lứa tuổi, ngành nghề.
· Chọn những số đo cơ bản nhất để từ đó có thể phân loại nhóm cơ thể. Các số đo này là những số đo đặc trưng, có thể nói lên hình dáng cơ bản của con người như: số đo chiều cao, số đo vòng ngực, eo, mông. Các số đo khác có thể được tính ra từ những số đo này theo những công thức cụ thể.
·  Phân loại nhóm cơ thể theo những số đo chính
· Từ bản phân loại đưa ra những cỡ số quần áo

· Xác định khoảng cách của các cỡ số là bao nhiêu. Khi xác định khoảng cách đó thì phải thỏa mãn các yếu tố sau:

· Quần áo may sẵn thì được sử dụng cho nhiều người

· Các cỡ số trong hệ số phải làm sao giảm đến mức ít nhất để tránh phúc tạp trong lúc sản xuất

· Khi phân lọa cơ thể theo chiều cao thì hình thành nên hệ thống sô, phân loại theo vòng ngực thì hình thành hệ thống cỡ. tùy vào các đặc điểm của dân cư của mỗi nước khác nhau mà khoảng cách giữa các cỡ số có khác nhau.
· Tên gọi của cỡ số rõ ràng để người tiêu dùng dể hiểu 
3.4.2. Cách ghi kí hiệu cỡ số:
Kí hiệu cỡ số phải ngắn gọn, rõ ràng, dể đọc, dể hiểu:
Có các kiểu kí hiệu cỡ số như:
· Kí hiệu bằng chữ cái : Ví dụ S,M,L, XL

· Kí hiệu bằng số như: Ví dụ 0, 4, 6, 12, 14 
· Kí hiệu kết hợp chữ số và chữ cái: Ví dụ: 72A, 76B

· Kí hiệu bằng chữ số thể hiện các kích thước chủ đạo: Ví dụ: 098 – 56 – 57
 
Có nghĩa là:   Chiều cao cơ thể từ 96cm đến 101cm


Vòng ngực từ 55cm đên 58cm



Vòng mông từ 55 đến 58cm
3.4.3. Giới thiệu một số cỡ số trang phục:
Tại nước ta thì năm 1962 đến 1965 hệ thống cỡ số đầu tiên được thiết lập đó là TCVN (Tiêu Chuẩn Việt Nam) 195/66 – 196/66. Sau đó có những quy chế mới được ban hành thay thế cho quy chế cũ; như TCVN 195-76 có hiệu lực từ 1/1/1997 thay thế cho TCVN 195-66.
Hệ thống cỡ số sử dụng tại Việt Nam

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM   






TCVN5782-994

HỆ THỐNG CỠ SỐ TIÊU CHUẨN QUẦN ÁO

1. Tiêu chuẩn này quy định hệ thống cỡ số quần áo cho:

· Trẻ em sơ sinh và mẫu giáo

· Nữ tuổi học sinh

· Nam tuổi học sinh

· Nữ trưởng thành

· Nam trưởng thành

2. hệ thống cỡ số quần áo được quy định trong bảng từ 1 đến 5

trong cùng chiều cao nếu có nhiều dạng nguwoif khác nhau thì sẽ được kí hiệu bằng các chữ cái A (gầy), B (trung bình), C (béo)

TCVN5782-1994 








Bảng 1
Tiêu chuẩn quần áo trẻ em sơ sinh, mẫu giáo và các kích thước
	Kí hiệu cỡ số
	Chiều cao
	Vòng ngực
	Vòng bụng
	Vòng mông

	50

56

62

68

74

80

86

92

98

104
	50 (48-53)

56 (54-59)

62 (60-65)

68 (66-71)

74 (72-77)

80 (78-83)

86 (84-89)

92 (90-95)

98 (96-101)

104 (102-107)
	42 (40-43)

44 (42-45)

46 (44-47)

48 (46-49)

50 (48-51)

52 (50-53)

52 (50-53)

54 (52-55)
56 (54-57)

58 (56-59)


	44
46

48

50

52

52

54

56

58

58
	44
46

48

50

52

52

54

56

58

58


TCVN5782-1994 








Bảng 2
Tiêu chuẩn quần áo nữ học sinh và các kích thước

	Kí hiệu cỡ số
	Chiều cao
	Vòng ngực
	Vòng bụng
	Vòng mông

	098 – 56 – 57

104 – 56 – 57

110 – 56 – 57

116 – 56 – 57

122 – 56 – 57

128 – 56 – 57

134 – 56 – 57

140 – 56 – 57

146 – 56 – 57

146 – 56 – 57

152 – 56 – 57

152 – 56 – 57

158 – 56 – 57

158 – 56 – 57

164 – 56 – 57

164 – 56 - 57
	098 (96-101)
104 (102-107)

110 (108-113)

116 (114-119)

122 (120-125)

128 (126-131)

134 (132-137)

140 (138-143)

146 (144-149)

146 (144-149)

152 (150-155)

152 (150-155)

158 (156-161)

158 (156-161)

164 (162-167)

164 (162-167)
	56 (54-57)

57 (55-58)

58 (56-59)

60 (58-61)

62 (60-63)

64 (63-65)

68 (66-69)

72 (70-73)

74 (72-75)

76 (74-77)

78 (76-79)

80 (78-81)

82 (80-83)

84 (82-85)

86 (84-87)

88 (86-89)
	50 (48-51)

50 (48-51)

52 (50-53)

54 (52-55)

55 (53-56)

57 (55-58)

59 (57-60)

61 (59-62)

61 (59-62)

62 (60-63)

62 (60-63)

63 (61-54)

65 (63-66)

65 (63-66)

67 (65-68)

68 (67-70)
	57 (55-58)

58 (56-59)

60 (58-61)

62 (60-63)

64 (62-65)

67 (65-68)

72 (70-73)

74 (72-75)

74 (72-75)

80 (78-81)

80 (78-81)

82 (80-83)

86 (84-87)

87 (85-88)

89 (87-90)

91 (89-92)


Chú thích: Kí hiệu cỡ số gồm 3 nhóm biểu thi cho các số đo sau
    Ba số đầu: chiều cao cơ thể

    Hai số giữa: vòng ngực

    Hai số cuối: vòng mông
TCVN5782-1994 








Bảng 3
Tiêu chuẩn quần áo nam tuổi học sinh và các kích thước

	Kí hiệu cỡ số


	Chiều cao
	Vòng ngực
	Vòng bụng
	Vòng mông

	104 – 58– 53
110 – 59 – 55
116 – 62 – 56
122 – 64 – 57

128 – 66 – 58
134 – 68 – 60
140 – 70 – 62
146 – 72 – 66
152 – 74 – 57

158 – 76 – 68
164 – 80– 72A

164 – 83 – 74B

170 – 85 – 74A
170 – 87 – 76B


	104 (102-107)

110 (106-113)

116 (114-119)

122 (120-125)

128 (126-131)

134 (132-137)

140 (138-143)

146 (144-149)

152 (150-155)

158 (156-161)

164 (162-167)

164 (162-167)

170 (168-173)
170 (168-173)


	58 (55-59)

59 (58-61)

62 (60-63)

64 (62-65)

66 (64-67)

68 (66-69)

70 (68-71)

72 (70-73)

74 (72-75)

76 (75-78)

80 (78-81)

83 (82-85)

85 (83-86)

87 (85-88)


	53 (48-51)

55 (50-53)

56(52-55)

57 (53-56)

58 (55-58)

60 (57-60)

62 (59-62)

64 (59-62)

66 (60-63)

68 (60-63)

72 (61-54)

74 (63-66)

74 (63-66)

76 (65-68)


	60 (58-61)

62 (60-63)

64 (62-65)

66 (64-67)

67 (65-68)

70 (68-71)

73 (71-74)

76 (74-77)

79 (77-80)

82 (80-83)

84 (82-85)

86 (84-87)

88 (86-89)

90 (88-91)




Chú thích: Kí hiệu cỡ số gồm 3 nhóm biểu thi cho các số đo sau

    Ba số đầu: chiều cao cơ thể

    Hai số giữa: vòng ngực

    Hai số cuối: vòng mông
TCVN5782-1994 








Bảng 4
Tiêu chuẩn quần áo nữ trưởng thành và các kích thước

	Kí hiệu cỡ số


	Chiều cao
	Vòng ngực
	Vòng bụng
	Vòng mông

	[image: image196.png]146
76 — 80





	146 (144-149)


	76 (74-77)


	63 (62-65)


	80 (78-82)



	[image: image197.png]146
76 — 80





	146 (144-149)


	80(78-82)


	65 (63-66)


	82 (80-83)



	[image: image198.png]152
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	152 (150-155)


	82(80-83)


	67 (65-68)


	84 (82-85)



	[image: image199.png]84 _ 86




	152 (150-155)


	84 (82-85)


	68 (66-69)


	86 (84-87)



	[image: image200.png]88 — 00




	152 (150-155)


	88 (86-89)


	69 (67-70)


	90 (88-91)



	[image: image201.png]



	158 (156-161)


	84 (82-85)


	67 (65-68)


	88 (86-89)



	[image: image202.png]158
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	158 (156-161)


	86 (88-87)


	69 (67-70)


	90 (88-91)



	[image: image203.png]88 _ 07




	158 (156-161)


	88 (86-89)


	72 (70-73)


	92 (90-93)



	[image: image204.png]164
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	164 (162-167)


	88 (86-89)


	72 (70-73)


	92 (90-93)



	[image: image205.png]



	164 (162-167)


	90 (88-91)


	74 (72-75)


	94 (92-95)




Chú thích: Kí hiệu cỡ số gồm các nhóm số biểu thị cho các số đo sau

     Số trên gạch ngang: Chiều cao cơ thể

     Số dưới gạch ngang: Hai số đầu: vòng ngực

             Hai số cuối: vòng mông
TCVN5782-1994 








Bảng 5
Tiêu chuẩn quần áo nữ trưởng thành và các kích thước

	Kí hiệu cỡ số


	Chiều cao
	Vòng ngực
	Vòng bụng
	Vòng mông

	[image: image206.png]152
76 — 66






	152 (150-155)


	76 (74-77)


	66 (64-67)


	80 (78-82)



	[image: image207.png]158
78 — 80

A




	158 (156-161)


	78(76-79)

	66 (64-67)


	84 (82-85)
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	158 (156-161)


	82(80-83)


	70(68-71)


	86 (84-87)



	[image: image209.png]158
84 _ 86





	158 (162-167)


	84 (82-85)


	76 (71-77)


	88 (86-89)



	[image: image210.png]a1 — 70"




	164 (162-167)


	84 (82-85)


	70(68-71)


	86 (84-87)



	[image: image211.png]164

86 — 74




	164 (162-167)


	86 (82-85)


	74 (72-75)


	88 (86-89)



	[image: image212.png]33 — 78




	164 (162-167)


	86 (88-87)


	78 (76-79)


	90 (88-91)



	[image: image213.png]o1 _ 70




	170 (168-170)


	88 (86-89)


	72 (70-73)


	88 (86-89)
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	170 (168-170)


	88 (86-89)


	76 (74-77)


	90 (88-91)



	[image: image215.png]170

90 — 80




	170 (168-170)


	90 (88-91)


	80 (78-81)


	92 (90-93)




Chú thích: Kí hiệu cỡ số gồm các nhóm số biểu thị cho các số đo sau

    Số trên gạch ngang: Chiều cao cơ thể

    Số dưới gạch ngang: Hai số đầu: Vòng ngực

           Hai số cuối: Vòng bụng

Ngày18/8/2009 tập đoàn dệt may Việt Nam đã tiến hành nghiệm thu đề tài khoa học “Xây dựng hệ thống cỡ số quần áo nam nữ và trẻ em trên cơ sở số đo nhân trắc người việt Nam”. Tuy nhiên trước đó các doanh nghiệp may lớn cũng đã tự nghiên cứu để sản xuất hàng nội địa.
Một số ví dụ về cỡ số trang phục khác
Ví dụ cho cỡ số đo quần áo nữ trưởng thành

Cỡ số áo nữ
	Vòng ngực
	Chiều cao
	Vòng eo
	Vòng mông

	74 – 77
	146 – 148
	63 – 65
	80 – 82

	78 – 82
	149 – 151
	65.5 – 66.5
	82.5 – 84.5

	83 – 87
	152 – 154
	67 – 69
	85 – 87

	88 – 92
	155 – 157
	69.5 – 71.5
	87.5 – 89.5

	93 – 97
	158 – 160
	72 – 74
	90 – 92

	98 – 102
	161 – 163
	74.5 – 76.5
	92.5 – 94.5

	103 – 107
	164 – 166
	77 – 99
	95 – 97

	108 – 112
	167 – 169
	79.5 – 81.5
	97.5 – 99.5


Cỡ số  Quần Nữ
	Cỡ số vòng bụng
	Vòng bụng
	Cỡ số chiều cao toàn thân
	Chiều cao toàn thân

	25
	65 – 67.5
	25
	149 – 151

	26
	67.5 – 70
	26
	152 – 154

	27
	70 – 72.5
	27
	155 – 157

	28
	72.5 – 75
	28
	158 – 160

	29
	75 – 77.5
	29
	161 – 163

	30
	77.5 – 80
	30
	164 – 166

	31
	80 – 82.5
	31
	167 – 169

	32
	83 – 85
	32
	170 – 172


Ví dụ cỡ số trang phục của trẻ em từ 0 đến 5 tuổi

	Size
	Chiều cao (cm)
	Cân nặng (kg)

	0-3 tháng (0-3M)
	48 - 58
	3,2 - 5,4

	3-6 tháng (3-6M)
	58 - 69
	5,4 - 7,7

	6-12 tháng (6-12M)
	69 - 74
	7,7 - 10

	12-18 tháng (12-18M)
	74 - 79
	10 - 12,2

	18-24 tháng (18-24M)
	79 - 84
	12,2 - 13,6

	2-3 tuổi (2T)
	84 - 91
	13,6 - 15

	2 1/4-4 tuổi (3T)
	91 - 99
	15 - 16,3

	3 1/4-5 tuổi (4T)
	99 - 107
	16,3 - 18,1

	4 1/4-5 tuổi (5T)
	107 - 114
	18,1 - 20,9


Ví dụ cỡ số đo trẻ em từ 5 tuổi trở lên 

Size bé gái
	Size
	Tuổi
	Chiều cao 
(cm)
	Ngực 
(cm)
	Dài tay
(cm)
	Eo 
(cm)
	Dài ống (đùi đến mắt cá) (cm)

	XS (= 5T)
	5-6
	107 - 114
	61
	52
	56
	53

	S (6)
	6 - 7
	114 - 124
	64
	55
	57
	57

	S (7)
	7 - 8
	124 - 135
	66
	59
	58
	62

	M (8)
	8 - 9
	135 - 140
	69
	62
	60
	66

	L (10)
	9 - 10
	140 - 145
	72
	66
	62
	70

	L (12)
	10 - 11
	145 - 152
	76
	69
	64
	74

	XL (14)
	11 - 12
	152 - 157
	81
	73
	66
	77

	XXL (16)
	12 - 13
	157 - 163
	86
	76
	69
	81


Size bé trai
	Size
	Tuổi
	Chiều cao 
(cm)
	Ngực 
(cm)
	Dài tay
(cm)
	Eo 
(cm)
	Dài ống (đùi đến mắt cá) 
(cm)

	XS (= 5T)
	5-6
	107 - 114
	57
	52
	57
	50

	S (6)
	6 - 7
	114 - 122
	58
	55
	58
	53

	S (7)
	7 - 8
	122 - 130
	60
	59
	60
	57

	M (8)
	8 - 9
	130 - 137
	61
	62
	61
	61

	L (10)
	10 - 11
	137 - 145
	64
	66
	64
	65

	L (12)
	11 - 12
	145 - 152
	66
	70
	66
	69

	XL (14)
	12 - 13
	152 - 157
	69
	74
	69
	72

	XL (16)
	13 - 14
	157 - 165
	71
	77
	71
	76

	XXL (18)
	14 - 15
	165 - 170
	74
	80
	74
	79


Bài tập: cho 1 dãy phân phối thực nghiệm

82,5 
85,5 
89,5 
90,5 
83,5 
86,5 
89,5 
89,5

91,5 
91,5 
89,5 
90,5 
90,5 
96,5 
88,5  
87,5

89,5 
87,5 
84,5 
87,5 
84,5 
91,5 
91,5 
93,5

89,5 
88,5 
89,5 
88,5 
92,5 
92,5 
94,5 
94,5

85,5
 86,5 
89,5 
85,5 
83,5 
95,5
Tính số trung bình cộng theo 3 cách, viết rõ công thức

Tính độ lệch chuẩn theo 2 cách, viết rõ công thức

Tìm khoảng tin cậy của số trung bình
BÀI 4: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỆ THỐNG CỠ SỐ
4.1. MỤC TIÊU:
4.1.1. Về kiến thức:
Sinh viên có kiến thức về những yếu tố ảnh hưởng đến việc hình thành một hệ thống cỡ số trang phục

4.1.2. Về kỹ năng:
Sinh viên có khả năng trình bày được các yếu tố ảnh hưởng đến việc hình thành một hệ thống cỡ số trang phục

4.1.3. Vê thái độ:
Sinh viên có thái độ nghiêm túc trong việc tiếp thu kiến thức và luôn có ý thức cập nhật những thông tin mới liên quan đến môn học.

4.2. NHÂN CHỦNG VÀ VÙNG DÂN CƯ:
Căn cứ vào hình thái bên ngoài của cơ thể (màu da, tóc, mắt, mũi...), các nhà khoa học đã chia dân cư thành ba chủng tộc chính: Môn-gô-lô-it (thường gọi là người da vàng), Nê-grô-it (người da đen) và Ơ-rô-pê-ô-it (người da trắng). Mỗi chủng người như vậy sẽ có tầm vóc khác nhau nên cỡ số trang phục cũng sẽ khác nhau.

Trong vòng phát triển của bản thân mỗi cơ thể người cũng trải qua những giai đoạn khác nhau từ lúc sinh ra cho đến khi chết đi. Mỗi giai đoạn phát triển như vậy hình thái cơ thể cũng khác nhau nên cỡ số trang phục cũng không giống nhau.

Dân cư ở những vùng khác nhau, với điều kiện sống tự nhiên khác nhau dẫn đến sự tầm vóc cơ thể không giống nhau. Điều này cũng ảnh hưởng đến việc hình thành hệ thống cỡ số trang phục. Yếu tố này chỉ được tính đến đặc điểm dân cư sống trong những môi trường tự nhiên khác nhau, chớ không tính đến điều kiện sống trong một thời gian nhất định. Những người hay di chuyển sẽ được tính là dân cư của vùng đó nếu họ sống ở đó từ 5 năm trở lên.
4.3. NGHỀ NGHIỆP:
Trong quá trình làm việc tùy vào đặc điểm của mỗi công việc mà sẽ có những tác động nhất định đến sự vận động của con người, từ đó ảnh hưởng đến hình thái cơ thể. Nên nghề nghiệp cũng có những ảnh hưởng nhất định đến việc hình thành hệ thống cỡ số trang phục.

4.4. THỜI GIAN:
Xã hội loài người luôn phát triển, con người cũng luôn được thay đổi điều kiện sống và làm việc. Tầm vóc của con người theo từng thời kỳ cũng sẽ thay đổi theo. Nên hệ thống cỡ số trang phục cũng sẽ thay đổi để phù hợp với từng giai đoạn phát triển cụ thể
4.5. THỜI HẠN SỬ DỤNG:
Sau những khoảng thời gian nhất định thì cỏ thể con người cũng có những thay đổi cụ thể (thường từ 10 năm đến 15 năm). Sau những khoảng thời gian đó thì những bảng hệ thống cỡ số trang phục cũ sẽ không còn phù hợp. Cần tiến hành nghiên cứu mới để phù hợp với điều kiện xã hội thực tế.
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